
Cấp độ 

dịch

Số ca F0 

cộng 

đồng 

trong 

tuần

Số dân

F0 cộng 

đồng/100.000/

tuần

Số người trên 

18 tuổi được 

tiêm

Số người trên 

18 tuổi

Tỉ lệ người từ 

18 tuổi trở lên 

được tiêm ít 

nhất 01 liều 

Vắc xin phòng 

COVID-19

Số người 

trên 50 tuổi 

được tiêm

Số người 

trên 50 tuổi

Tỉ lệ người 

từ ≥ 50 tuổi 

được tiêm 

đủ liều Vắc 

xin phòng 

COVID-19

Tỉnh, thành phố có KH 

thiết lập CS thu dung, điều 

trị và KH đảm bảo số 

giường HSCC (ICU) tại các 

CS khám bệnh, chữa bệnh 

trực thuộc tỉnh, thành phố 

(bao gồm cả y tế tư nhân) 

sẵn sàng đáp ứng tình hình 

dịch ở cấp độ 4

Các quận, huyện, thị 

xã, thành phố có KH 

thiết lập trạm y tế 

lưu động, tổ chăm sóc 

người nhiễm COVID-

19 tại cộng đồng và 

có KH cung cấp ô xy 

y tế  cho các trạm y 

Huyện 

Khánh 

Sơn

5657500000 Cấp 4 125 26,234 238.24 15,647 15,967 98.00 3,293 3,368 97.77 Có 80.10

5657522714
Thị trấn 

Tô Hạp
Cấp 4 9 4,694 9.59 3,112 3,247 95.84 770 769 95.57 Có 79.41

5657522717
Xã Thành 

Sơn
Cấp 3 33 3,442 47.94 1,871 1,846 101.35 335 381 74.54 Có 104.82

5657522720
Xã Sơn 

Lâm
Cấp 4 39 3,358 58.07 1,973 2,089 94.45 441 434 88.01 Có 69.54

5657522723
Xã Sơn 

Hiệp
Cấp 3 9 1,955 23.02 1,206 1,151 104.78 229 234 91.02 Có 104.82

5657522726
Xã Sơn 

Bình
Cấp 3 11 3,210 17.13 1,995 2,027 98.42 400 410 90.97 Có 108.99

5657522729
Xã Sơn 

Trung
Cấp 4 8 2,677 14.94 1,557 1,606 96.95 378 382 90.31 Có 77.44

5657522732
Xã Ba 

Cụm Bắc
Cấp 4 11 5,283 10.41 3,017 2,893 104.29 581 582 85.73 Có 60.75

5657522735

Xã Ba 

Cụm 

Nam

Cấp 4 5 1,615 15.48 916 1,108 82.67 159 176 85.22 Có 66.67

Ghí chú: 05 xã, thị trấn bị nâng cấp độ, do tỷ lệ số đối tượng từ 65 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 mũi trở lên đạt dưới 80%

Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại huyện Khánh Sơn

(Cập nhật đến 07 giờ sáng ngày 29/11)

Đơn vị hành 

chính

ST

T
Mã xã/phường

Tên xã/ 

phường

Tiêu chí  1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3

Tỷ lệ người từ 

65 tuổi trở lên 

tiêm ít nhất 1 

mũi


